
Ng Th Năm

1 Nguyễn Thanh Phước Tâm 09 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66027522

2 Lê Vũ Minh Anh 26 07 2008 Nữ Hoa NV1 HSO66037000

3 Đinh Thị Lê Vy 14 02 2008 Nữ Mường NV1 HSO66941311

4 Trương Công Thảo 16 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66945059

5 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 24 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66944594

6 Thái Anh Kiệt 23 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038065

7 Vũ Ngọc Phương Nhi 28 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038056

8 Trịnh Phú Gia Bảo 05 04 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029020

9 Trần Gia Hân 01 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66940218

10 Trần Ngọc Xuân Hoài 05 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037958

11 Nguyễn Hoàng Châu 23 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66942375

12 Lê Đỗ Trung Đức 23 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038206

13 Trần Hoàng Phúc 08 08 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038092

14 Trần Hà Trang 20 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66947039

15 Nguyễn Đoàn Bảo Trân 15 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036935

16 Trần Khánh Như 13 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036179

17 Bùi Khánh Huyền 27 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036181

18 Nguyễn Thanh Bảo Trân 14 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943100

19 Nguyễn Ngọc Lê Vy 15 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030838

20 Trần Quang Minh 14 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66035183

21 Đỗ Duy Đắc 27 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66033425

22 Nguyễn Gia Huy 22 04 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036886

23 Nguyễn Hữu Anh Khoa 01 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031849

24 Trần Vũ Hoàng Gia 03 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66027591

25 Huỳnh Minh Roai 27 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66034062

26 Phạm Nguyễn Tâm Đoan 04 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946801

27 Trịnh Phương Dung 05 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037921

28 Phan Ngô Bảo Ngọc 23 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946594

Ghi chú

(Theo QĐ số 533 QĐ-SGDĐT Đắk Lắk ngày 27 tháng 7 năm 2023)

Tổ hợp 1: Lý-Hóa-Sinh-Tin (Chuyên đề: Toán-Lý-Sinh)

TT Họ và tên
Ngày sinh Giới 

tính
Dân tộc NV

Mã

HSO

LỚP 10 A2

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024



29 Võ Thành An 22 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037125

30 Huỳnh Nhật Duy Khang 20 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029145

31 Ngô Huy Bảo 30 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66941752

32 Lê Thái Nhật Hà 13 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029900

33 Đinh Gia Hưng 04 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66032489

34 Đỗ Yến Thư 30 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031497

35 Trần Xuân Bách 22 08 2008 Nam Kinh NV1 HSO669053969

36 Lê Minh Đăng 19 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66948247

37 Đào Gia Hưng 01 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66941284 Bs 07

GVCN HIỆU TRƯỞNG

PHAN QUANG PHÚ LÊ VĂN THÁI

              Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2023


